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Ngày nhận báo cáo: Trước 27/02/2026

	MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
Năm 2025
	- Đơn vị báo cáo:
…………………………….
…………………………….
- Đơn vị nhận báo cáo:
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TP. Cần Thơ)



	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1. Tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số (01=02+...+05)
	01
	Tỷ đồng
	 
	 

	1.1. Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử
	02
	Tỷ đồng
	 
	 

	1.2. Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
	03
	Tỷ đồng
	 
	 

	1.3. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số
	04
	Tỷ đồng
	 
	 

	1.4. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNS (trừ buôn bán, phân phối)
	05
	Tỷ đồng
	 
	 

	2. Giá trị xuất khẩu sản phẩm hàng hóa phần cứng (06=07+08)
	06
	Triệu USD
	 
	 

	2.1. Điện thoại và linh kiện
	07
	Triệu USD
	 
	 

	2.2. Máy tính và linh kiện
	08
	Triệu USD
	 
	 

	3. Giá trị nhập khẩu sản phẩm hàng hóa phần cứng (09=10+11)
	09
	Triệu USD
	 
	 

	3.1. Điện thoại và linh kiện
	10
	Triệu USD
	 
	 

	3.2. Máy tính và linh kiện
	11
	Triệu USD
	 
	 

	4. Số tiền doanh nghiệp công nghệ số nộp NSNN 
	12
	Tỷ đồng
	 
	 

	5. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp
	13
	Tỷ đồng
	 
	 

	6. Số lao động của doanh nghiệp 
	14
	Người
	 
	 

	Trong đó: Số lao động Nữ
	15
	Người
	
	

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	………, ngày……tháng……năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký số)






HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU 1102A/KHCN-CNTT
MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

1. Khái niệm, phương pháp tính
Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông: Là tổng số tiền doanh nghiệp CNS thu được từ hoạt động sản xuất sản phẩmcông nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong kỳ báo cáo.
Giá trị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng công nghệ số: Là tổng trị giá nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin trong ký báo cáo. Hàng hóa phần cứng, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin là hàng hóa thuộc các nhóm: điện thoại các loại & linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Giá trị xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứngcông nghệ số: Là tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin trong kỳ báo cáo.
Số lao động của doanh nghiệp công nghệ số: Là tổng số người lao động hưởng lương tại doanh nghiệp CNS tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.
Số tiền doanh nghiệp công nghệ số nộp NSNN: Là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp khác mà doanh nghiệp CNS phải nộp NSNN theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp công nghệ số: Là phần lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp CNS sau khi trừ số tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ báo cáo theo quy định.
2. Cách ghi biểu
Ghi thông tin, số liệu theo hướng dẫn cụ thể tại biểu mẫu.
3. Nguồn số liệu
Doanh nghiệp CNS lập biểu căn cứ số liệu kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của kỳ báo cáo.
(*) Doanh nghiệp CNS gửi báo cáo Sở KH&CN nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính.
